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1. Tên môn học: 
Công nghệ khí
Natural Gas Engineering  
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 5
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (3 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

24 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
6 tiết
- Thí nghiệm: 

 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học trước: Kỹ thuật khai thác
, Công nghệ mỏ



· Môn học song hành: 






· Ghi chú khác:

6. Mục tiêu của môn học:

Môn học cung cấp những kiến thức về nguồn gốc của khí thiên nhiên, quá trình khoan, khai thác, thu gom, xử lý và vận chuyển khí.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Môn học trình bày những nội dung về khí thiên nhiên, sự hình thành khí thiên nhiên, các tính chất của khí thiên nhiên, mô hình các tính chất nhiệt động, khoan, khai thác và thu gom khí thiên nhiên, hydrate, xử lý khí thiên nhiên, các nguồn khí thiên nhiên đặc biệt.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Gas Reservoir Engineering. John Lee. Society of Petroleum Engineers. 1999.
· Sách tham khảo:  

[2] Manual of Petroleum Measurement Standards: Chapter 1.11 (Volume Correction Factors) Volume 7. Amer Petroleum Inst. 1980.
[3] Sour-Gas Design Considerations. Bruce D Craig. Society of Petroleum Engineers. 1993.
[4] Thu gom và vận chuyển dầu khí - TS. Phùng Đình Thực - Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsopetro.
[5] Gas Reservoir Engineering - Lee, W.J. and Wattenbarger, R.A - SPE, 1996. 
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

5%
· Bài tập (nếu có): 


15%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 
50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Tài nguyên khí thiên nhiên

1.1.
Sự phát triển của công nghiệp khai thác khí

1.2.
Phân bố địa lý nguồn tài nguyên khí

1.3.
Các dạng khí thiên nhiên

1.4.
Kết luận
	2 (1LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 1

	

	Chương 2: Sự hình thành khí thiên nhiên

2.1.
Giới thiệu

2.2.
Các thành phần cơ bản của khí thiên nhiên

2.3.
Sự hình thành vỉa khí thiên nhiên

2.4.
Mối tương quan giữa trữ lượng khí và tuổi của trầm tích

2.5.
Kết luận
	4
(3LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 2


	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

	Chương 3: Các tính chất của khí thiên nhiên

3.1.Giới thiệu

3.2.
Các đặc trưng của khí

3.3.
Lấy  mẫu

3.4.
Thành phần hoá học của khí thiên nhiên

3.5.
Các tính chất thể tích

3.6.
Tính dẫn nhiệt và độ nhớt

3.7.
Sức căng bề mặt

3.8.
Trị số nhiệt lượng

3.9.
Kết luận
	4
(3LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 3
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 3

	Chương 4: Mô hình các tính chất nhiệt động

4.1.
Giới thiệu

4.2.
Phương trình trạng thái. Định luật trạng thái tương đương

4.3.
Tính toán các tính chất nhiệt động từ phương trình trạng thái thông thường

4.4.Cân bằng hơi-lỏng

4.5.
Kết luận
	4
(2LT,

2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 4
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 4

	Chương 5: Khoan, khai thác và thu gom khí thiên nhiên

5.1.
Giới thiệu

5.2.
Thăm dò và kỹ thuật địa chấn

5.3.
Công nghệ khoan giếng khí

5.4.
Các đặc trưng của đá chứa

5.5.
Các đặc trưng của lưu chất vỉa

5.6.
Dòng khí khai thác trong trường hợp môi trường lỗ rỗng đồng nhất

5.7.
Khảo sát giếng khí

5.8.
Dòng khí khai thác trong trường hợp môi trường lỗ rỗng không đồng nhất. Mô hình vỉa

5.9.
Đánh gía chất lượng khí trong vỉa

5.10.Lý thuyết cân bằng vật chất

5.11.Khai thác khí thiên nhiên theo thời gian

5.12.Khai thác khí ngoài khơi

5.13.Vận chuyển bằng đường ống

5.14.Kết luận
	4
(2LT,

2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 5
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 5

	Chương 6: Hydrate

6.1.Giới thiệu

6.2.Hệ nước-hydrocacbon

6.3.Cấu trúc hydrate

6.4.Điều kiện nhiệt động học cho việc hình thành hydrate

6.5.Động học qúa trình hình thành hydrate

6.6.Ngăn ngừa hình thành hydrate

6.7.Sự hình thành hydrate trong quá trình khoan

6.8.Kết luận
	4
(3LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 6
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 6

	Chương 7: Xử lý khí thiên nhiên

7.1.
Giới thiệu

7.2.
Hệ thống làm lạnh

7.3.
Phân đoạn và hấp thụ

7.4.
Hấp phụ

7.5.
Làm khô khí

7.6.
Làm ngọt khí

7.7.
Thu hồi dung dịch hydrocarbon

7.8.
Xử lý khí thiên nhiên tích hợp

7.9.
Tách Nitrogen và Helium

7.10.Tách thuỷ ngân

7.11.Kết luận
	4
(3LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 7

	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 7

	Chương 8: Các nguồn khí thiên nhiên đặc biệt

8.1.
Giới thiệu

8.2.
Các vỉa khí thiên nhiên có độ thấm thấp

8.3.
Đá phiến nứt nẻ

8.4.
Khí methan của vỉa than

8.5.
Khí từ các tầng chứa sâu

8.6.
Kết luận
	4
(3LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 8
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 8

	Thi kết thúc môn học
	
	
	


 Ngày.........tháng.......năm 2011
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